	Họ và tên HS: ……………………………
Lớp: 2A….    
	Thứ       ngày     tháng    năm 20 
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
Môn Tiếng Việt - Lớp 2
		Thời gian:     phút


	Điểm đọc
Đọc tiếng:……
Đọc thầm:……
	Nhận xét của giáo viên
………………………..………….………………..……………
………………………..………….………………..……………


A. KIỂM TRA ĐỌC (10 Điểm)
I. Đọc thành tiếng. (4 điểm) GV kiểm tra đọc từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối HK II môn Tiếng Việt lớp 2.
II. Đọc thầm bài và trả lời câu hỏi (6 điểm):
	Hòn đá nhẵn
          Hồi học lớp một, tôi hay bị bố mẹ mắng chỉ vì thích chơi không chịu học, không chịu vào “khuôn phép”. “Tại sao người lớn lại cứ ép trẻ con phải làm những việc mà chúng không thích? Bố mẹ chắc không yêu mình nên mới chẳng cho mình chơi.” Tôi nghĩ thế nên rất buồn và giận bố mẹ.
          Một lần, bị bố mắng tôi đã chạy đến nhà bà nội. Biết chuyện của tôi, bà không nói gì mà dẫ tôi đi dạo bên bờ suối. Tôi bắt đầu tìm những viên đá, chọn kĩ lưỡng, tìm được một viên cuội tuyệt đẹp, tròn, nhẵn bóng như một viên bi.
- Nó tuyệt đẹp, phải không nội?
- Ừ, đẹp thật. Sao con không nhặt đá ở bờ suối mà lại mất công tìm dưới nước?
- Vì đá trên bờ đều thô ráp.
- Con có biết vì sao viên cuội ở dòng suối lại nhẵn được như vậy không?
Mừng rỡ vì biết rõ câu trả lời, tôi nói ngay:
- Nhờ nước ạ!
- Đúng, nước chảy đá mòn. Nhờ có nước và nhờ những viên đá cọ xát vào nhau cho đến khi những chỗ gồ ghề, thô ráp biến mất. Lúc này viên đá mới đẹp. Con người cũng vậy. Hãy nghĩ bố mẹ con giống như dòng nước. Một ngày nào đó khi con nên người, con sẽ hiểu nhờ đâu con được như thế.
Và đó là tất cả những gì quan trọng nhất bà nội đã nói với tôi trong buổi chiều đáng nhớ ấy.
                                                                                 (Phỏng theo Oan-cơ Mít-đơ)


* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
1. Khi bị ba mẹ mắng vì ham chơi không chịu học, bạn nhỏ cảm thấy như thế nào? (0,5 điểm)
a. Bạn cảm thấy rất hối hận.                                                                         
b. Bạn cảm thấy ba mẹ vô lí nên bất bình với ba mẹ và buồn.              
c. Bạn hiểu ba mẹ nghiêm khắc như vậy là tốt cho bạn.
2. Biết chuyện của bạn nhỏ, bà nội bạn đã làm gì? (0,5 điểm)
a. Bà giảng giải, chỉ ra những sai trái của bạn.
b. Bà khuyên bạn về xin lỗi ba mẹ.
c. Bà không nói gì mà cùng bạn nhỏ đi dạo chơi.
3. Bạn nhỏ tìm nhặt những viên đá như thế nào? (0,5 điểm)
a. Bạn tìm những viên đá tròn, nhẵn bóng.
b. Bạn tìm những viên đá to.
c. Bạn tìm những viên đá gồ ghề, thô ráp.
4. Bà nội giải thích vì sao những viên đá dưới nước lại đẹp? (0,5 điểm)
a. Vì những viên đá đó được nước bảo vệ không bị bụi bẩn.
b. Vì dòng nước chảy và sự cọ xát của các viên đá với nhau đã bào mòn, làm mất sự thô ráp của chúng.
c. Vì những viên đá nằm sâu dưới dòng suối vốn đẹp nhưng không ai phát hiện ra.
5. Qua câu chuyện trên em rút ra bài học gì cho bản thân? (1 điểm)
[image: ]
6. Trong câu: “Tôi bắt đầu tìm những viên đá, chọn kĩ lưỡng, tìm được một viên cuội tuyệt đẹp, tròn, nhẵn bóng như một viên bi.” Có mấy từ chỉ hoạt động? (1 điểm)
a. 2 từ. Đó là ………………………………………………………………………
b. 3 từ. Đó là ………………………………………………………………………
c. 4 từ. Đó là ………………………………………………………………………
7. Câu: “ Viên cuội tuyệt đẹp, tròn, nhẵn bóng như một viên bi.” Thuộc kiểu câu nào? (0,5 điểm)
a. Câu giới thiệu
b. Câu nêu hoạt động
c. Câu nêu đặc điểm.
8. Dựa vào nội dung bài đọc hãy viết một câu giới thiệu về cậu bé. (1 điểm)
[image: ]
9. Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau: (0,5 điểm)
		Chú gấu bông to như con mèo nhưng tròn trịa mập mạp hơn.
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TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 2
( Đề kiểm tra viết - Thời gian làm bài: 40 phút  ) 

I. Chính tả: Nghe - viết (4 điểm) (15 phút)
Bài viết:
Chim én đã về
          Hằng năm, cứ vào cuối thu, chim én lại bay đi tìm nơi ấm áp để tránh cái rét của mùa đông. Mùa xuân đến, chúng lại bay về. Cây trong vườn cũng đang trổ ra những lộc biếc xinh xinh ...
II. Tập làm văn: (6 điểm) (25 phút)  Chọn một trong hai đề sau:
Đề 1:  Viết đoạn văn tả một đồ vật mà em thích.
Gợi ý: Em chọn tả đồ vật nào?
- Đồ vật đó có đặc điểm gì? (hình dạng, màu sắc, hoạt động, ….)
- Cách sử dụng hoặc ích lợi của đồ vật đó là gì?
- Tình cảm, cách giữ gìn, bảo quản của em với đồ vật đó.
Đề 2:  Viết đoạn văn kể về một hoạt động em tham gia cùng các bạn.
Gợi ý: Em đã tham gia hoạt động gì cùng các bạn? (học tập, vui chơi, …..)
- Hoạt động đó diễn ra ở đâu? Có những bạn nào cùng tham gia?
- Em và các bạn làm những việc gì?
- Em cảm thấy thế nào khi tham gia hoạt động đó?
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KT CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2023 - 2024
Môn:  TIẾNG VIỆT -  LỚP 2

I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
1. Đọc thành tiếng (4 điểm)
	- Đọc thông thạo bài tập đọc đó học (phát âm từ, tốc độ đọc tối thiểu …. tiếng/ phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ): 3 điểm
	- Tùy mức độ đọc (do phát âm sai, tốc độ đọc chậm, không ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ...), giáo viên đánh giá điểm ở mức 2,5 ; 2 ; 1,5...
	- Học sinh trả lời được câu hỏi về nội dung bài đọc: 1 điểm
2. Đọc - Hiểu (6 điểm) 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	7

	Đáp án
	B
	C
	A
	B
	C

	Điểm
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5



Câu 5  : (1đ) Cần nghe lời bố mẹ và cố gắng học hành.
Câu 6: (1đ) Khoanh vào đáp án A được 0,5 điểm. Tìm đúng mỗi từ 0,25đ: tìm, chọn.
Câu 8: VD: Cậu bé là người tìm được hòn đá nhẵn. (1đ) Không viết hoa đầu câu, thiếu dấu chấm cuối câu trừ 0,25 điểm.
Câu 9: (0,5đ)  
		Chú gấu bông to như con mèo nhưng tròn trịa, mập mạp hơn.

[bookmark: _GoBack]II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
1. Chính tả (4 điểm)
-  Hướng dẫn chấm điểm chi tiết : 
- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm 
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng  chữ, cỡ chữ: 1 điểm 
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi) : 1điểm
- Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp : 1 điểm 
2. Tập làm văn (6 điểm)
Hướng dẫn chấm điểm chi tiết (xác định các mức độ cần đạt theo từng mức điểm tùy theo đề bài cụ thể): 
+ Nội dung (ý) : 3 điểm 
HS viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.
+ Kĩ năng : 3 điểm 
Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả : 1 điểm 
Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu : 1 điểm 
Điểm tối đa cho phần sáng tạo : 1 điểm
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